	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA
	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II (2022-2023)
    MÔN VẬT LÝ - LỚP 12

                            Thời gian làm bài: 45 phút   


                                                              (Cho hằng số plăng h = 6,625.10 – 34 Js, c = 3.10 8 m/s)
Câu 1. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là đại lượng

A. không đổi, có giá trị như nhau đối với tất cả các ánh sáng có màu từ đỏ đến tím.

B. thay đổi, chiết suất là lớn nhất đối với ánh sáng đỏ và nhỏ nhất đối với ánh sáng tím.

C. thay đổi, chiết suất là lớn nhất đối với ánh sáng tím và nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ.

D. thay đổi, chiết suất lớn nhất đối với ánh sáng màu lục và nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ.

Câu 2. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng

A. có một màu và bước sóng nhất định, khi đi qua lăng kính sẽ bị tán sắc. 

B. có một màu nhất định và bước sóng không xác định, khi đi qua lăng kính không bị tán sắc.

C. có một màu và một bước sóng xác định, khi đi qua lăng kính không bị tán sắc.

D. có một màu nhất định và bước sóng không xác định, khi đi qua lăng kính sẽ bị tán sắc.

Câu 3. Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì

A. bước sóng thay đổi nhưng tần số không đổi.

B. bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi.

C. bước sóng và tần số đều thay đổi.



D. bước sóng và tần số đều không đổi.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tia hồng ngoại là một bức xạ đơn sắc có màu hồng.
B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 
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C. Tia hồng ngoại do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra.
D. Tia hồng ngoại bị lệch trong điện trường và từ trường. 
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ.

B. Tia X và tia tử ngoại đều có tác dụng mạnh lên kính ảnh.

C. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích cho một số chất phát quang.

D. Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.

Câu 6. Chọn câu đúng.

A. Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng.       

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.

C. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.

D. Quang phổ liên tục phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là không đúng?


A. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch màu, màu sắc vạch, vị trí và độ sáng tỉ đối của các vạch quang phổ.


B. Mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích phát sáng có một quang phổ vạch phát xạ đặc trưng.


C. Quang phổ vạch phát xạ là những dải màu biến đổi liên tục nằm trên một nền tối.


D. Quang phổ vạch phát xạ là một hệ thống các vạch sáng màu nằm riêng rẽ trên một nền tối.

Câu 8. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là đúng? 

A. Những nguyên tử hay phần tử vật chất hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục.  

B. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng ứng với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì có giá trị như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng. 

C. Chùm ánh sáng là dòng hạt, mỗi hạt gọi là một lượng tử ánh sáng (photon). 

D. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng càng ở xa nguồn sáng có năng lượng càng nhỏ. 

Câu 9. Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được

A. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.  

B. hiện tượng quang - phát quang. 

C. hiện tượng giao thoa ánh sáng.  



D. hiện tượng quang điện ngoài

Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ánh sáng có bước sóng càng lớn thì càng dễ gây ra hiện tượng quang điện.

B. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phôtôn chuyển động với tốc độ c = 3.108 m/s trong mọi môi trường.

C. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.
D. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong.
Câu 11. Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là 
A. ánh sáng vàng. 
B. ánh sáng lục. 
C. ánh sáng đỏ. 

D. ánh sáng tím.

Câu 12. Thân thể con người ở nhiệt độ 
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 phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau?

A.Tia X                  B.  Bức xạ nhìn thấy     
C.  Tia hồng ngoại       D.  Tia tử ngoại

Câu 13. Để thu được quang phổ vạch hấp thụ thì

A. nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải lớn hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng.

B. nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải nhỏ hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng.

C. nhiệt độ của đám khí bay hơi hấp thụ phải bằng nhiệt độ của nguồn sáng trắng. 

D. áp suất của đám khí hấp thụ phải  rất lớn.

Câu 14. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Vị trí vạch tối trong quang phổ hấp thụ của một nguyên tố trùng với vị trí vạch sáng màu trong quang phổ 
phát xạ của nguyên tố đó.

B. Trong quang phổ vạch hấp thụ các vân tối cách đều nhau.    

C. Trong quang phổ vạch phát xạ các vân sáng và các vân tối cách đều nhau.

D. Quang phổ vạch của các nguyên tố hoá học đều giống nhau ở cùng một nhiệt độ.

Câu 15. Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng đơn sắc của Y-âng, khoảng cách giữa vân sáng và vân tối 
liên tiếp bằng

A. một khoảng vân.



B. một nửa khoảng vân.

C. một phần tư khoảng vân.


D. hai lần khoảng vân.

Câu 16. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, gọi i là khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp.
 Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 9 nằm cùng phía đối với vân sáng trung tâm là

A. 5i.


B. 6i.


C. 7i.


D. 8i.

Câu 17. Phôtôn của một ánh sáng đơn sắc có năng lượng là 2,65.10-19 J. Tần số của ánh sáng đơn sắc đó là

A. 2,5.10-15 Hz.

B. 2,5.1015 Hz.

C. 4.1014 Hz.

D. 4.1015 Hz.

Câu 18. Trạng thái dừng của nguyên tử là

A. trạng thái đứng yên của nguyên tử. 

B. trạng thái chuyển động đều của nguyên tử.

C. trạng thái trong đó mọi electron của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân.

D. một trong số các trạng thái có năng lượng xác định, mà nguyên tử có thể tồn tại.

Câu 19. Sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn. Câu nào sau đây đúng?

A. Cả hai trường hợp phát quang đều là huỳnh quang.    

B. Cả hai trường hợp phát quang đều là lân quang.

C. Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là  lân quang.

D. Sự phát quang của chất lỏng là lân quang, của chất rắn là huỳnh quang.

Câu 20. Laze là nguồn sáng phát ra
A. chùm sáng đa sắc song song, kết hợp, cường độ lớn.

B. một số bức xạ đơn sắc song song, kết hợp, cường độ lớn.

C. chùm sáng trắng song song, kết hợp, cường độ lớn.


D. chùm sáng đơn sắc song song, kết hợp và có cường độ lớn.


Câu 21. Hiện tượng quang điện  không xảy ra nếu chiếu ánh sáng hồ quang vào một tấm kẽm

A. được chắn bởi tấm thủy tinh dày.

B. tích điện âm rất nhiều.

C. tích điện âm rất ít.



D. không tích điện.


Câu 22. Trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng thứ 2 là r thì bán kính quỹ đạo thứ 4  là 

A. 4r


B. 2r


C. 16r


D. r/2 

Câu 23. Giới hạn quang điện ngoài của kim loại là λ0 = 0,50 μm. Công thoát electron của kim loại đó xấp xỉ là 

A. 3,975 eV. 

B. 39,75 eV. 

C. 3,975.10 -20 J. 
D. 3,975.10 -19 J. 

Câu 24. Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng được thực hiện trong không khí. Nếu thí nghiệm được thực hiện trong nước có chiết suất n thì bước sóng của ánh sáng
A. tăng n lần.

B. giảm n lần.

C. không thay đổi.
D. giảm 
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lần.

Câu 25. Trong thí nghiệm Y-âng, bước sóng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 0,6
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. Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến vân sáng bậc hai trên màn bằng
A. 1,2
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.
B. 2,4
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C. 1,8
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D. 0,6
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Câu 26. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 1m. Khoảng cách giữa 3 vân sáng liên tiếp là 0,9mm. Bước sóng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 0,6
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.
B. 0,65
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C. 0,45
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D. 0,51
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Câu 27. Ánh sáng trên bề mặt rộng 7,2 mm của vùng giao thoa người ta đếm được 9 vân sáng (ở hai rìa là hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm là 14,4 mm là vân
A.  tối thứ 18
B.  tối thứ 16
C.  sáng thứ 18
D.  sáng thứ 16
Câu 28. Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi 
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 Một đám khí hiđrô hấp thụ năng lượng chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao nhất là 
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. Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là
A. 27/8.


             B. 32/5.

              C. 32/27.

D. 32/3.

Câu 29. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 
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m

lm

=

. Khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm. Tại một điểm M trên màn cách vân trung tâm 2,5 mm ta có vân sáng bậc 5. Để tại M là vân sáng bậc 2 thì phải dời màn một đoạn là bao nhiêu? 
A. Ra xa mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 1,5 m
  B. Ra xa mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,15 m

C. Lại gần mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 1,5 m
  D. Lại gần mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,15 m

Câu 30. Trong thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng trắng có bước sóng (0,38 μm - 0,76 μm), khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2 m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2 mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4 mm là      

 A.  4

B.  7
C.  6           
D.  5

   





--------HẾT-------
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: VẬT LÍ 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	
	
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng câu
	Tổng % điểm

	
	Nội dung 

kiến thức

	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	Số

CH
	Thời

gian

(ph)
	Số

CH
	Thời

gian

(ph)
	Số

CH
	Thời gian

(ph)
	Số

CH
	Thời gian

(ph)
	Số CH
	Thời gian

 (ph)
	

	1
	Dao động điện từ và Sóng ánh sáng
	1.1. Tán sắc ánh sáng
	3
	3
	
	
	1
	1,5
	
	
	4
	27,5
	60%

	
	
	1.2. Giao thoa ánh sáng
	
	
	2
	3
	3
	4,5
	2
	7
	7
	
	

	
	
	1.3. Các loại quang phổ
	2
	2
	2
	3
	
	
	
	
	4
	
	

	
	
	1.4. Các loại bức xạ
	2
	2
	1
	1,5
	
	
	
	
	3
	
	

	2
	Lượng tử ánh sáng và Vật lý hạt nhân
	2.1. Hiện tượng quang điện ngoài
	2
	2
	2
	3
	1
	1,5
	
	
	5
	17,5
	40%

	
	
	2.2. Hiện tượng quang điện trong
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	2.3. Mẫu nguyên tử Bo
	
	
	
	
	1
	1,5
	1
	3,5
	2
	
	

	
	
	2.4. Hiện tượng quang phát quang
	1
	1
	2
	3
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	2.5. Laze
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	Tổng câu
	12
	12
	9
	13,5
	6
	9
	3
	10,5
	
	
	100%

	Tỉ lệ %
	40
	30
	20
	10
	30
	45
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	
	
	


 Lưu ý: Các câu hỏi  ở các cấp độ là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
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